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Đề 2.
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm ).
       Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đầu câu trả lời đúng
Câu 1:  Các cụm danh từ sau, cụm từ nào có đủ cấu trúc 3 phần: phần phụ trước, phần trung tâm, phần phụ sau?
A.   Những chiếc thuyền                                 C.  Một chiếc thuyền buồm                               
B.   Những chiếc thuyền buồm     		 D.  Một chiếc thuyền trên sông                                
Câu 2:   Các từ: "vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, gió" thuộc từ loại nào?
A.  Danh từ              B.  Động từ		C.  Tính từ	               D.  Đại từ
Câu 3:  Bài học nào sau đây đúng với truyện “Lợn cưới áo mới”?
A.  Nên nghe nhiều người góp ý.       			
B.  Chỉ làm theo lời khuyên đầu tiên.  
C.  Phải tự chủ trong cuộc sống, tiếp thu có chọn lọc ý kiến người khác.   			
D.  Không nên nghe ai.
Câu 4:  Người xưa dùng trí tưởng tượng để sáng tạo ra hình tượng Sơn Tinh, Thuỷ Tinh trong truyền thuyết “Sơn Tinh, Thuỷ Tinh” nhằm mục đích gì? 
A.  Tuyên truyền, cổ vũ cho việc chống bão lụt.
B.   Phê phán những kẻ phá hoại cuộc sống người khác.
C.   Phản ánh, giải thích hiện tượng lũ lụt ở sông Hồng.
D.  Thể hiện ước mơ chiến thắng thiên nhiên.
Câu 5:  Bộ phận từ mượn quan trọng nhất trong Tiếng Việt là gì?
A.  Tiếng Hán          B.  Tiếng Pháp	         C.  Tiếng Anh	      D.  Tiếng Nga.
Câu 6:  Qua các sự việc trong truyện “Ếch ngồi đáy giếng” nhân dân ta muốn tỏ thái độ gì?
A.  Phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹn nhưng huyên hoang
B.  Châm biếm những kẻ không biết nhìn nhận vấn đề
C.  Phê phán những kẻ liều lĩnh			
D.  Châm biếm những kẻ sĩ diện
II. TỰ LUẬN (7 điểm). 
Câu 1:  Sau khi học truyện “Thầy bói xem voi”, em rút ra được truyện ngụ ý phê phán,  khuyên nhủ người đọc điều gì ?  
Câu 2:   Kể về một kỷ niệm thơ ấu mà em nhớ mãi.  
- - - Hết - - -
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Đề 2.
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm )
   Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	C
	C,D
	A
	A, B


II. TỰ LUẬN (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm 

	Câu 1
(2 điểm)
	Truyện “Thầy bói xem voi” ngụ ý phê phán, khuyên nhủ:
- Phê phán sự hồ đồ của các thầy bói. 
- Khuyên nhủ người ta phải biết nhìn nhận đánh giá sự việc một cách chủ quan, toàn diện.
	
1đ
1đ

	   





Câu 2
(5 điểm)
	1. Hình thức:
- Bài viết trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết đúng chính tả.
- Bài viết đúng thể loại, có bố cục đủ ba phần và rõ ràng.
2. Nội dung: 
a. Mở bài:  Giới thiệu về một kỉ niệm thơ ấu (thời gian; địa điểm; hoàn cảnh …)
b. Thân bài: 
   Cho người đọc thấy được lí do khiến mình nhớ mãi kỉ niệm đó, thông qua cách kể, giới thiệu: 
- Mở đầu câu chuyện: nêu không gian, thời gian của truyện.
- Diễn biến sự việc: nêu những sự việc quan trọng nhất.
- Lần lượt nêu từng sự việc và suy nghĩ của người kể về các sự việc đó.
- Kết thúc truyện. Nêu sự việc kết thúc và thái độ của người kể. 
c. Kết bài: - Những cảm xúc suy nghĩ của em về kỉ niệm đó; ý nghĩa của kỉ niệm hồi ấu thơ trong em đến bây giờ.
- Liên hệ bản thân.
	
1đ


0,5đ

0,5đ
1đ


1đ
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               BGH (đã duyệt)                     TTCM                                GV ra đề
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